
STT BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI FAX
GIỜ CUNG CẤP DỊCH VỤ 

BẢO LÃNH

HOTLINE 

 BH PVI

HÀ NỘI

1 Bệnh viện Hữu Nghị (*) Số 1 Trần Khánh Dư, Hai Bà Trưng, Hà Nội 04.38221937 04.39718457
Thứ 2- chủ nhật: 8h- 20h

(trừ ngày lễ tết)

2 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Số 1 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa 04 3574 7788 04 3574 6298
Thứ 2- 6: 8h-17h

Thứ 7: 8h-12h 

3 Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung ương
(*) Số 78 Đường Giải Phóng, quận Đống Đa 04 3576 5990 04 3576 5090 Thứ 2- 6:8h-16h30

4 Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Trung ương (*) 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 04 38263616 04 38229353 Thứ 2- 6:7h30-16h30

5 Bệnh viện đa khoa Xanh-pôn (*) 12 Chu Văn An, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội 04 38233075 Thứ 2- 7:7h45 -11h,13h-17h

6 Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương (*) Ngõ 1194 Đường Láng, quận Đống Đa 04 37664751
24/7

Đóng tạm ứng theo yêu cầu BV

7
Khoa  Tự nguyện A - Bệnh Viện Nhi Trung 

ương 
(*) 18/879 Đường Đê La Thành, quận Đống Đa 04 6273 1090 04 6273 8743

Thứ 2-6: 8h-16h

Đóng tạm ứng theo yêu cầu BV

8 Bệnh Viện Bưu Điện
(*) Số 49 Trần Điền, quận Hoàng Mai 04 3640 2262 04 3640 2264

Thứ 2- 6: 8h-16h

Đóng tạm ứng theo yêu cầu BV

9
Khoa Điều trị theo yêu cầu 1C- Bệnh viện HN 

Việt Đức
Số 8 Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm 04 3828 9402 04 3828 9402 Thứ 2- 6: 8h-16h

10
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội  

(*)
40 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm 04 3828 5347 04 3826 9725 Thứ 2- 6:8h-16h30

11 Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thu Cúc (*) Số 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 04.3835 5555 04.3835 5555
Thứ 2-7: 8h-17h

Cấp cứu: 24/7

12 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec
458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 

Trưng
04 3975 1206 043 9753557

Thứ 2- 6: 8h-17h

Đóng tạm ứng theo yêu cầu BV

13 Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc
 55 Yên Ninh, quận Ba Đình 04 7305.8880 04 3716 2988

Thứ 2-CN:7h30-17h

Cấp cứu: 24/7

Đóng tạm ứng theo yêu cầu BV

14 Bệnh viện Đa Khoa Trí Đức 219 Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng 04 3942 9999 04 3942 9486 Thứ 2-7: 8h-17h

             TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI

DANH SÁCH BỆNH VIỆN, PHÒNG KHÁM BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật ngày 01/03/2015
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STT BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI FAX
GIỜ CUNG CẤP DỊCH VỤ 

BẢO LÃNH

HOTLINE 

 BH PVI

15 Bệnh viện Đông Đô
Số 5 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Đống Đa, 

Hà Nội
04 6278 4449 04 6278 4450 Thứ 2- 6: 8h-17h

16 Bệnh viện Việt Pháp
 Số 1 Phương Mai, Quận Đống Đa 04 3577 1100 04 3576 4443
Thứ 2- 6: 8h-17h

Đóng tạm ứng theo yêu cầu BV

17
Phòng khám Medelab (*)

Phòng khám răng Medelab Hòa An (*)

1B Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
 04 3845 6868 04 3941 1689

Thứ 2- chủ nhật:

8h-17h

18 Phòng khám Đa khoa quốc tế Vietsing (*)
Tòa nhà Pacific 83b Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội
04 3943 8888 04 3944 8686 Thứ 2-CN: 8h-17h

19 Phòng khám 125 Thái Thịnh (*) 125 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 04 38535522
Thứ  2- CN:7h30-12h, 13h30-

20h

20 Phòng khám Nha khoa Nguyễn Du (*) Số 2-4 Nguyễn Du, Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm 04 39432715 04 39432658
Thứ 2- chủ nhật

8h30-19h

21 Phòng khám Nha khoa Úc Châu (*) Số 3, Nguyễn Du, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng 04 39445216 04 39445908
Thứ 2- 7: 8h30-19h

Chủ nhật: 8h30-17h

22 Nha khoa quốc tế Việt Pháp (*) Số 24 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 04 3783 5768 04 3783 5768 Thứ 2-CN: 8h-20h

23 Nha khoa Minh Thu (*) 92 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội  04 3556 8837 Thứ 2-CN: 8h-17h

24 Phòng khám nha khoa Hòa An (*) Số 06 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 04. 2211 7476
Thứ 2- chủ nhật: 8h- 20h

(trừ ngày lễ tết)

HẢI PHÒNG

25 Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng (*) Số 225C Lạch Tray- quận Ngô Quyền- Hải Phòng 031 3736285 031 373 5696 Thứ 2-6: 7h30-16h30

THÁI NGUYÊN

26 Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên (*)
479, Lương Ngọc Quyến,Tp.Thái Nguyên,Tỉnh Thái 

Nguyên
0280.3855514 0280.3851348 Thứ 2-6: 7h-11h30, 13h30-17h

THANH HÓA

27 Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (*) 595 Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP.Thanh Hóa 0373.713.713 Thứ 2-7: 7h-11h30; 13h - 16h30

ĐÀ NẴNG

28 Bệnh viện ĐK Fortis Hoàn Mỹ Đà Nẵng (*) 161 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng 0511 3650 676 0511 3650 272
Thứ 2- thứ 7

7h30-18h

29 Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng (*)
64 Cách Mạng Tháng Tám, P.Khuê Trung, Q.Cẩm 

Lệ, TP. Đà Nẵng
0511 3679 555 0511 3662 999

Thứ 2-7: 7h-11h30;12h30-19h. 

CN và ngày lễ : 7h30-12h

QUẢNG NAM
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STT BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI FAX
GIỜ CUNG CẤP DỊCH VỤ 

BẢO LÃNH

HOTLINE 

 BH PVI

30 Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Quảng Nam (*)
Thôn Nam Sơn, Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, 

tỉnh Quảng Nam
0510 2476 479 0510 3567 234 Thứ 2-6: 8h-17h

HỒ CHÍ MINH

31 Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM 215 Hồng Bàng, Quận 5 08 3855 4269 08 3855 1980

24/7 

Đóng tạm ứng theo yêu cầu của 

BV

32
Bệnh viện Đại Học Y Dược - TP HCM cơ sở 2 

(*)
201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5 08 38570757 08 3855 2113

T2-6: 7h-10h30, 13h-15h30

T7: 7h-11h

33
Bệnh viện Đại Học Y Dược - TP HCM cơ sở 3 

(*)
221B Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận 08 3844 2756 08 3844 7977

T2-6: 7h-10h30, 13h-15h30

T7: 7h-11h

34 Bệnh viện Y Học Cổ Truyền(*) 179 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3 08 3932 6004 08 3932 0482
 T2-6: 7h-10h30, 13h-15h30

35 Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (*) 1 Nơ Trang Long, P.7, Quận Bình Thạch 08 3841 2692 08 3841 2700

T2-6: 7h-10h30, 13h-15h30

36 Bệnh viện Bình Dân(*) 371 Điện Biên Phủ, P.4, Quận 3 08 3839 4747 08 3839 1315

T2-6: 7h-10h30, 13h-15h30

37 Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM(*) 155B Trần Quốc Thảo, P.9, Quận 3 08 3931 7381 08 3931 2712
T2-6: 7h30-10h, 13h30-15h

Bệnh viện Từ Dũ
(*)

 - Nội trú 284 Cống Quỳnh, P. PNL, Quận 1 08 3839 5117 08 3839 6832
T2-6: 7h-9h30, 13h-15h

Bệnh viện Từ Dũ
(*)

 - Ngoại trú
Phòng 202, lầu 2, Khu khám bệnh- Số 191 Nguyễn 

Thị Minh Khai, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM
08 3839 5117 08 3839 6832

T2-6: 7h-9h30, 13h-15h

39 Bệnh viện Mắt TP HCM(*) 280 Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3 08 3932 6732 08 3932 6163
T2-6: 7h-10h, 13h30-15h

40 Bệnh viện Nhi Đồng 2(*) 33 Nguyễn Du, Quận 1 08 3829 8385 08 3829 1969
T2-CN: 7h-10h30, 13h-18h30

41 Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM (*) 263-265 Trần Hưng Đạo, P. CG, Quận 1 08 3836 0191 08 3836 0192

T2-6: 8h-10h, 14h-16h

Đặt hẹn trước 1 ngày

Bệnh viện Đa khoa Tư nhân An Sinh (*)- Nội trú Số 10 Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận 08 3845 7777 08 3847 6734
24/7 

Đóng tạm ứng theo yêu cầu BV

Bệnh viện Đa khoa Tư nhân An Sinh (*)- Ngoại 

trú
Số 10 Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận 08 3845 7777 08 3847 6734

T2-6:7h30-10h30,13h30-16h. T7 

: 7h30 - 10h30

43 Bệnh viện Phụ Sản Mê Kông 243-243A-243B Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình 08 3844 2986 08 3844 2989
24/7 

Đóng tạm ứng theo yêu cầu BV

44 Bệnh viện Quốc Tế Columbia Asia Gia Định (*) Số 01 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh 08 3823 8888 08 3823 8454
24/7 

Đóng tạm ứng theo yêu cầu BV

Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh (*) - Nội trú 72-74 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10 08 3863 1272 08 3862 9212 
24/7 

Đóng tạm ứng theo yêu cầu BV
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STT BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI FAX
GIỜ CUNG CẤP DỊCH VỤ 

BẢO LÃNH

HOTLINE 

 BH PVI

Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh (*) - Ngoại trú 72-74 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10 08 6293 4235 08 3862 9212 T2-T7: 7h - 17h, CN: 7h-11h 

46 Bệnh viện Pháp Việt (FV) 6 Nguyễn Lương Bằng, Nam Sài Gòn, - Quận 7 08 5411 3333 08 5411 3334
24/7 

Đóng tạm ứng theo yêu cầu BV

47 Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn (*) 1-3 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, quận 1 08 3821 3456 08 3821 0799
Thứ 2-7: 7h30-19h

CN: 8h-12h

48 Bệnh viện Triều An
425 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, quận Tân 

Bình
08 3750 8888 08 3751 0915

24/7 

Đóng tạm ứng theo yêu cầu BV

49 Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 60 - 60A Phan Xích Long, F1, quận Phú Nhuận 08 3990.2468 08 3995.9870
24/7 

Đóng tạm ứng theo yêu cầu BV

50 Bệnh Viện Đa khoa Hồng Đức 32/2 Thống Nhất, F10, quận Gò Vấp 08 3996 9999 08 3895 9612
24/7 

Đóng tạm ứng theo yêu cầu BV

51 Bệnh viện Quốc Ánh 104 - 110 Đường 54, KĐT Tân Tạo, quận Bình Tân 08 5407 3878 08 6253 9803
24/7 

Đóng tạm ứng theo yêu cầu BV

52 Phòng khám Việt Gia (*) 166 Nguyễn Văn Thủ, F Đakao, Quận 1 08 3911 8485 08 3911 8486

T2-T7: 7h30-10h30, 13h30-

16h30

53 Phòng khám Đa khoa Song An (*) 510 Nguyễn Đình Chiểu, F 4, Quận 3 08 3832 8080
T2 -T7: 7h-19h

CN : 8h-12h

54 Nha khoa Minh Khai (*) 199 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 08 3925 3703 08 3925 3702
T2-T7: 8h-12h, 13h30-19h

55 Nha khoa No.1 (*) 51 Đường 3/2, F11, Quận 10 08 3929 0909 08 3925 3702
T2-7: 8h-12h

13h30- 19h

56 Nha khoa Việt Giao (*) 71 Phạm Ngọc Thạch, F6, Quận 3 08 3820 4103 08 3820 4694
T2-7: 8h-12h

    13h30-20h

57 Nha khoa Việt Mỹ (*)
1288 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp 

HCM
08 3785 8989 08 3785 3595

T2-7: 8h-12h, 13h30-20h

CN: 8h-12h, 13h30-18h

58 Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn (*)
1-3 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, quận 1, Tp 

HCM
08 3821 3456 08 3821 0799

T2- T7: 7h30-19h

CN: 8h-12h

BÌNH DƯƠNG

59 Nha khoa Bình Dương (*)
494-496 Đại lộ Bình Dương, P.Hiệp Thành, Thị xã  

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
0650 382 0115 065 0387 1052

T2-7: 8h-12h, 13h30-20h

CN: 8h-12h, 13h30-18h

60 Nha khoa Pháp Việt (*)
34 Đ Cách Mạng Tháng 8, Phường Chánh Nghĩa, Tp 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
0650 381 6885

T2-7: 8h-12h, 13h30-20h

CN: 8h-12h, 13h30-18h

61 Nha khoa Việt Mỹ (*)
526 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, TP 

Thủ Dầu Một, Bình Dương
0650 653 6640

T2-7: 8h-12h, 13h30-20h

CN: 8h-12h, 13h30-18h

ĐỒNG NAI
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STT BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI FAX
GIỜ CUNG CẤP DỊCH VỤ 

BẢO LÃNH

HOTLINE 

 BH PVI

62 Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai (*)
1048A Phạm Văn Thuận, P. Tân Mai, TP.Biên 

Hòa,Tỉnh Đồng Nai 
0613 955 955 0613 918 581

T2-7:7h30 - 16h30

Đóng tạm ứng theo yêu cầu BV

63 Nha khoa Vạn Thành cơ sở 1 (*)
269 CMT8, P.Hòa Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai
0613 840 908 0613 840 908

T2-7: 8h-12h, 14h-20h ,    

  CN :8h-12h, 14h- 18h

BÀ RỊA-VŨNG TÀU

64 Nha khoa Hoa Sứ (*) 111 Nguyễn Văn Trỗi, F4, TP Vũng Tàu 064 354 3511 064 354 3564
T2-7: 8h-12h, 13h30-20h30              

     CN 8h-11h30

65 Nha khoa Quốc Bình (*) 19 Phạm Hồng Thái, F7, TP Vũng Tàu 064 383 9966 064 355 4177 T2-7: 8h-12h, 14h-21h30

66 Nha khoa Quốc Bình cơ sở 2 (*) 28 Đường Lê Lợi, Phường 4, TP Vũng Tàu 0643 818 318 T2-7: 8h-12h, 14h-21h30

67 Nha khoa Vạn Thành cơ sở 5 (*)
75 Bạch Đằng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà 

Rịa
0643 712 186 0643 712 186

T2-7: 8h-12h, 14h-20h ,    

  CN :8h-12h, 14h- 18h

68 Nha khoa Vạn Thành cơ sở 6 (*)
487 CMT8, P.Phước Nguyên, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa

0643 733 186
T2-7: 8h-12h, 14h-20h ,    

  CN :8h-12h, 14h- 18h

69 Bệnh viện Bà Rịa (*)
13 Phạm Ngọc Thạch, Phường Phước Hưng, Tp. Bà 

Rịa
064 374 2318 064 382 8118

T2-6: 8h-11h; 13h-16h

70 Phòng khám Đa khoa Vũng Tàu (*) 408 Lê Hồng Phong, P.Thắng Tam, TP. Vũng Tàu 0643 550 599 0643 550 799
T2 -T7: 7h-11h30, 1h30-17h

CN : 7h-11h30

CẦN THƠ

71 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long
Lô 20 Quang Trung, Phú Thứ, Cái Răng, TP. Cần 

Thơ
0710 391 7901 0710 391 7355

T2-7: 6h-11h30, 

12h30-15h30

CÀ MAU

72 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau (*) Số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 6, TP Cà Mau 0780 3 835 171 0780 3 567 693
T2-6: 7h-11h; 13h30-17h30

Cấp cứu: 24/7

73 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải (*)
09 Lạc Long Quân - Âu Cơ, khóm 5, Phường 7, TP 

Cà Mau
0780 357 5859 0780 355 0000

T2-7: 7h-11h30; 12h30-16h

CN: 7h-12h

74 Phòng khám Đa khoa Quốc tế (*) 18 Hùng Vương, phường 7, TP. Cà Mau 0780 3 833 056 0780 3 833 056
T2-5: 7h-20h

T6-CN: 7h-14h

Ghi chú:

- Danh sách bệnh viện/phòng khám có thể thay đổi theo thời gian/chương trình bảo hiểm
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- Những BV/PK/NK có dấu (*) có bảo lãnh ngoại trú

Lưu ý riêng:  +  Bảo lãnh tại Bệnh viện Nhi TW, Răng Hàm Mặt TW Hà Nội cần chuẩn bị bản sao thẻ, CMTND/Giấy khai sinh.

                      + Bảo lãnh ngoại trú tại Bệnh viện nhi TW khách hàng cần nộp lại bản sao sổ khám bệnh sau khi sử dụng  dịch vụ 

                      + Khám chữa Răng tại BV Răng hàm mặt TP HCM, BV Răng hàm mặt Trung Ương (Hà Nội): cần đặt  hẹn với Bảo hiểm PVI trước

- Quý khách vui lòng xuất trình thẻ PVI Care và CMTND/Giấy khai sinh để được chấp nhận bảo lãnh. Trong trường hợp nằm viện nội trú, vui lòng xuất trình giấy tờ trong vòng 24h sau khi nhập viện.


